
CHÚ DẪN

DRA DRA

DKH

DKV

DNL

DBV DBV

DKG

TON

DDT

NTD NTD

DXH

DDL DDL

SKX

ONT

TSC

DTS

TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH

CẤP TRÊN

PHÂN BỔ

TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH

CẤP TRÊN

PHÂN BỔ

TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

LUA LUA

TMD

LUC

CLN

RSX

NKH

CQP

CAN

SKK

SKN

TMD

SKC SKC

SKS SKS

Đường quốc lộ 

Đường tỉnh lộ 

QL

TL

Đường thôn, xóm

Biên giới quốc gia xác định

Địa giới hành chính tỉnh xác định

Địa giới hành chính huyện xác định

Địa giới hành chính xã xác định

DHT DHT

Đường liên huyện

Đường liên xã

BỔ SUNG

ĐỊNH/ XÁC ĐỊNH 

CẤP HUYỆN XÁC 

BỔ SUNG

ĐỊNH/ XÁC ĐỊNH 

CẤP HUYỆN XÁC 

LUC

HNK

CLN

RSX

RSN

DGTDGT

DTLDTL

DVHDVH

DYTDYT

DGDDGD

DTTDTT

DNL

DNG

DTS

TSC

ODT

ONT

SON

MNC

PNK

NTS

DSH

TIN

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

DRA mã HT mã HT

DKH mã HT

DKV
mã HT

mã HT

mã HT

Đất sản xuất vật liệu xây dựng,
làm đồ gốm

DNL

DBV

DKG

TON

DDT

NTD

DXH

DDL

SKX

ONT

ODT

TSC

DTS

DNG

LUA
mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT mã HT

mã HT

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất rừng sản xuất

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất nông nghiệp khác

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

LUC

HNK

CLN

RSX

NTS

CQP

CAN

SKK

NKH

SKS

SKC

TMD

SKN

Đất trồng lúa

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Bưu điện 

Trường học

Sân bóng

Bệnh viện, trạm y tế

TL

QL

DHT

Trụ sở UBND huyện

Trụ sở UBND xã, thị trấn

TIN

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HTmã HT
DGT

mã HT
DTL

mã HTmã HT
DVH

mã HTmã HT
DYT

mã HTmã HT
DGD

mã HTmã HT
DTT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT
SON

mã HT
MNC

mã HT
PNK

mã HT

là rừng tự nhiên
Đất có rừng sản xuất 

 cấp huyện, cấp xã
cấp quốc gia, cấp tỉnh,
Đất phát triển hạ tầng 

Trong đó:

- Đất giao thông

- Đất thuỷ lợi

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá

- Đất xây dựng cơ sở y tế

giáo dục và đào tạo
- Đất xây dựng cơ sở 

thể dục thể thao
- Đất xây dựng cơ sở 

- Đất công trình năng lượng

- Đất công trình bưu chính viễn thông

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

- Đất cơ sở tôn giáo

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá

nhà tang lễ, nhà hoả táng
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải

khoa học và công nghệ
- Đất xây dựng cơ sở 

- Đất cơ dịch vụ xã hội

Đất danh lam thắng cảnh

Đất sinh hoạt cộng đồng DSH
mã HT

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

của tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở 

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

Đất tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghệp khác

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Ranh giới đất đô thị

 nghiệp
Ranh giới khu phát triển công

(Khu công nghiệp, cụm
công nghiệp)

Ranh giới khu đô thị 
(trong đó có khu đô thị mới)

dịch vụ
Ranh giới khu thương mại - 

Ranh giới khu dân cư nông thôn

mã HT

nghiệp 
Ranh giới khu sản xuất nông 

(khu vực chuyên trồng lúa

 công nghiệp lâu năm)
nước, khu vực chuyên trồng cây

Đường dây điện 

mã HT

mã HT

Ranh giới dự kiến lập quy hoạch

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỨC HÒA
ĐỨC HUỆ

BẾN LỨC

THỦ THỪA

CẦN ĐUỚC

CẦN GIUỘC

CHÂU THÀNH

TÂN TRỤTX. TÂN AN

THẠNH HÓA

TÂN THẠNH

MỘC HÓA

VĨNH HƯNG

TÂN HƯNG

TỈNH TIỀN GIANG

TỈNH ĐỒNG THÁP

CAM PU CHIA

TỈNH TÂY NINH

NGUỒN TÀI LIỆU ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

HUYỆN CẦN GIUỘC - TỈNH LONG AN

ư

TỶ LỆ 1 : 25 000

QĐ. TRƯỜNG SA

QĐ. HOÀNG SA

B

Bản đồ địa giới 364 - CT và bản đồ điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 836/NQ-UBTVQH14

Bản vẽ, trích lục, trích đo các công trình, dự án đăng ký trong năm 2023

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cần Giuộc

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Cần Giuộc

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 21.510,17 ha) 

40,60%

8.734,04 ha 12.776,13 ha

59,40%

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC

Long An, ngày ... tháng ... năm 202 Long An, ngày ... tháng ... năm 202 Cần Giuộc, ngày ... tháng ... năm 202 Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 202

TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 LUC+ONT+HNK+NTS+CLN
SKK

 LUC+ONT+HNK+NTS+CLN
SKK

Đông Nam Á
Khu công nghiệp

Đất thương mại dịch vụ

Miếu Chà Là

Nhà tu Trung Thừa

Đình Cá Đao

KCN Long Hậu mở rộng

Nhựa Phước Thành
KDC Công Ty 

KDC Caric

Long Hậu mở rộng
Khu TĐC

 Long Phụng
Tr.THCS

Miếu
Phú Thạnh

Đình

SKC

SKC

DKV

SKC

SKC

SKC
SKC

SKC SKC

SKC

DDT
DSH

SKC

SKC

ONT

ONT

ONT

LUC

LUC

SKC

ONT

TMD

SKC
TMD

SKC

SKC

SKC

SKC

LUC

ONT

ONT

SKC

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT

ONT

DSH

DVH

DSH

DCH

DGD

DSK

SKK

SKK

SKK

SKK

DGT

SON

DSH

CAN

TMD

TMD

TMD

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK
ONT

SKC

SKC

SKC

CAN

SKC

TMD

SKC

SKC

SKC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT

DKV

NTD

SON

SON

SON

LUC

LUC

LUC LUC

LUC

LUC

LUC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

LUC

BHK

ONT
ONT

ONT

SKC

SKC

DGD

DGD

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK SKK

SKK

SKK

SKK SKK

SKK

SKK

SKKSKK

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

SKC
TMD

SKC

ODT

SKC

SKC

DGD

SKC

SKC

SKC

ONT

ODT

LUC

NTD

ONT

DCH

SKK

ONT

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT

ONT

ONT

LUC

LUC

ODT

ONT

ONT

ONT

ONT

LUC

LUC

SON

SON

SON

TMD

ONT

DNL

TON

TON

TMD

SKC

TON

DKV

TSC

TON

ONT

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCNTS

LUC

LUC

DGT

LUC

LUC

SKC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

HNK

NTSNTS

NTS

NTS

NTS
NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

LUC

LUC

CLN

HNK

LUC

NTS
NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

HNK

HNK

LUC

LUC

LUC

HNK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

NTS

LUC

LUC

ODT
ODT

ODT

ODT

LUC

LUC

LUC

ODT

ONT LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

NTSODT

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT

NTS

Đường đê Kiến Vàng

Chùa Pháp Hải

Chùa Pháp Hòa

Thánh Thất Cao Đài

Đình Phước Lý

Đình Phú Thành

TH Phước Lý
Trường 

Quốc Tế 5 sao
Công ty Cổ Phần 

Quốc tế 5 sao
Công ty Cổ phần 

Pháp Huệ
Chùa 

Vĩnh Phước
Đình 

Miếu

Giày Da

Công ty 

Miếu

Miếu

Miếu Hai Bà Trưng

Cây xăng

Chùa Pháp Hoằng

Miếu

Cao Đài
Thánh Thất 

Miếu

Trường THPT Đông Thạnh

đình Võ Tiên Sư

Chùa Linh Sơn

Cống Thủ Bộ

Trường Mẫu giáo

Đình Vĩnh Lộc

Chùa Phước Thới 

Chùa Thạnh Phước

Miếu Ba Ông

Đình 

Miếu

Chùa Ông

Miếu Bà Chùa Xứ

Trường học

Miếu Vĩnh Hòa

Cảng Long An

Cảng Long An

Cầu cảng Tân Tập số 1

Cầu cảng Tân Tập số 2

Bến cảng Đông Nam Á 
Long An

ĐƯỜNG TỈNH 830

Công ty Vina Beny

Công ty xi măng LUK

Công ty xi măng Phúc Sơn

Công ty xi măng FUI

Khu TĐC Tân Tập

Chùa Giác Tông

Chùa Giác Thiện

Tân Tập
Bến Phà

 Long An

Khu Công Nghiệp

 Long An

Khu Công Nghiệp

Long An

Khu Công Nghiệp 

 Long An

Khu Công Nghiệp

Thánh Thất Cao Đài

Chùa Long Phú

Đình Bình Đức

Khu Công Nghiệp Long Hậu

Công Ty Tân Thuận
Khu dân cư Long Hậu 

Đình Long Chánh

Chùa Thạnh An

Chùa An Long

Miếu 

Kho gạo

Đình Long Đông

Yến Sào Cao Viên
Công ty 

Sân vận động

Trường TH Phước Vĩnh Đông

Đình Chánh Thôn

 Phước Vĩnh Đông
Trường THCS

Đình Tân Hội

Đình

NVH ấp Đông An

Đình

NHV ấp Thạnh Trung

Đình Đông Bình

Hạc Cảnh Viên
Nghĩa trang 

Chùa

Chùa Long Phước

Trường học

Miếu

Thánh thất Cao Đài

UBND xã

Cầu số 3

Đình Bảo Hòa Trung

Đình

Miếu
Chùa Ông

Đình

Miếu

Lăng Ông

Miếu

Miếu

Miếu

Miếu

Miếu

Chùa Khánh Ninh

Đình Chánh

Sân bóng

Đường tỉnh 830

Đ
ư

ờ
n
g
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ê
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ê
n
h
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3

Đình Tây Phú

Chùa Hòa Long

UBND xã

Chùa Bồ Đề

Cty. TNHH giày FU-LUH 

Chùa Pháp Tịnh

Trường MN

Đình Phước Thành

Chùa Phật Hóa

Cần Giuộc
UBND huyện 

Tân Kim

Nghĩa trang 

cư mở rộng
Khu tái định 

Sheen Bridge

Công ty TNHH 

Cần Giuộc
Bệnh viện 

Thái Sơn 
Khu dân cư, tái định cư 

Thành Hiếu (Khu Tái Định Cư)
Công ty CP TM & XD

Long Hậu - Tân Kim
Bến phà 

UBND xã 

Giêng

Đình Long 

Phước Thuận
Trường TH 

giáo Long An

Trg. Mẫu 

 Viên

Chùa Pháp

Tr.g MG 
Thuận Thành

 Long Quang

Chùa

Đình 
Quảng Long

Hưng 
Phước Tự

Bát Nhã

Tịnh thất 

Thuận Thành
Thánh Thất 

Chưởng Phước
Chùa

Mỹ Lộc
Thánh thất

Cao Đài
Thánh thất

Pháp Thạnh
Chùa

Cống
Rạch
Miếu

Bửu
Pháp

Chùa

Tế
Y

Trạm

Tân Đông
Nhà Tu

Môn

Pháp

Chùa

Chùa Giác Nguyên

Lâm

Phước
thất 

Thánh

Chánh Nhứt
Đình

Thành

Phước
Chùa

Cao Đài
Thánh Thất

Tr.g TH 
Thuận Thành

TBA 110

Chợ Lớn
DNTN Nhựa

Lộc Thành
Khu dân cư

Thuận Thành
Tr.g TH 

Thiền Viện Bửu Minh

Vân

Tôn

Chùa

Giác Tịnh
Chùa

Hoa Tiêu

Công ty TNHH

Đình Long Vân

Đình Thành Điền

Rạch Dựa

Trạm bơm

Đình  Chánh Thôn

Miếu

Trg. Mẫu Giáo

Thiên Mụ
Chùa

Thánh Thất Phước Lại

Đình Chánh Thôn

Thánh Thất Cao Đài

Chùa Tôn Thạnh

TĐC Tân Phước

Khu TĐC - KDC TM DV

Đình Phú Ân

Phát Hải
Khu TĐC

Đông
Thuận

Miếu

Tân Kim

Khu TĐC

KDC - TĐC Hải Sơn

Tân Thành

Thánh thất

Cao Đài
Thánh Thất Miếu Ngũ Hành

Mở Rộng
KCN Tân Kim
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SÔNG RẠCH CÁT

SÔNG KÊNH HÀNG

sông M
ồng
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à

kênh Đại Hội 30-4 

ấp Phú Thành

ấp Phước Lý

ấp Kế Mỹ

ấp Lộc Trung

ấp Lộc Hậu

ấp Long Giêng
ấp Trong

ấp Long Khánh

ấp Bắc
ấp Tây

ấp Nam

ấp Tân Quang I

ấp Tân Quang II

Ấp Tân Đại

Ấp Tân Hòa

Ấp Tân Quý

Ấp Tân Thành

Ấp Tân Chánh

Ấp Tân Đông

Ấp Vĩnh Hòa

Ấp Tân Chánh

Ấp Tân Thành

Ấp Tân Hòa

ấp 1

ấp 2

ấp 4

ấp 3

ấp Đông An

ấp Thạnh Trung

ấp Đông Bình

ấp Đông An

ấp 1

ấp 2

ấp 3

ấp Phước Kế

ấp Chánh Nhì

ấp Tây Phú

ấp Chánh Nhứt

ấp Phú Thạnh

Khu Phố 1

Khu Phố 2

Khu Phố 3

Khu Phố Tân Xuân

Khu Phố Kim Điền

Khu Phố Hòa Thuận 2

ấp Long Bào

ấp Mương Chài

Ấp Thuận Tây

Ấp Thuận Tây

Ấp Thuận Bắc

Ấp Thuận Nam

K.P Tân Phước

ấp Tân Thanh

SKC

ONT

ONT

ONT

ONT

skc

skc

skc

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

can

ONT

ONT

DYT

TON

LUC

SKK

DGT

ONTSKC
LUC+ONT

NTS

ONT

ONT

ONT

ONT

LUK

DTL

SKK

SKK

CAN

CAN

ODT

DVH

ONT

ODT

CAN

ONT

ONT
ONT

ODT

ODT

ODT

ONT ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

SKC

SKC

ONT

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ODT

ODT

ODT

ODT
LUC

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

SKC

SKC

NKH

SKC

TMD

DSH

DSH

NTS
DSH
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DNL

DGD
CLN

LUC
DYT

2024
0,11 ha

2024
0,30 ha

DGD
DGD

2024
0,20 ha

TSC
TSC

2024
0,57 ha

2024
35,56 ha

SON
DGT

LUC
ONT

2024
0,11 ha

LUC
ONT

2024
11,00 ha

LUC
ONT

2024
10,70 ha

LUC
SKN

2024
2,38 ha

LUC
CAN

2024
3,30 ha

LUC
CAN

2024
0,10 ha

DGD
CAN

2024
0,23 ha

CLN+ONT+NTS
SKN

2024
288,0 ha

 LUC+ONT+HNK+NTS+CLN
SKK

2024

 LUC+ONT+NTS+CLN
SKK

2024
160,0 ha

ONT+NTS

SKK
2024

5,90 ha

 LUC+ONT+NTS
SKN

2024
71,20 ha

2024
43,0 ha

SKN

LUC+ONT 2024
50,0 ha

 LUC+ONT+HNK
SKN

2024
49,7 ha

 LUC+ONT
SKN

2024
49,8 ha

 LUC+ONT+HNK
SKN

2024
49,0 ha

CLN
TMD

2024
2,00 ha

LUC
TMD

2024
1,40 ha

CLN+NTS

TMD

2024
7,06 ha

0,4 haSKC
SKC 2024

ONT
SKC0,50 ha

2024

TMD
SKC

2024
1,39 ha

SKC

2024
0,45 ha

HNK

1,16 haSKC
2024 LUC

NTS+ONT+LUK
DGT

2024
42,13 ha

2024 LUC+ONT+HNK+...
DGT 83,36 ha

SON
DGT

2024
7,57 ha

TSC
DYT

2024
0,18 ha

2024
DGD
LUC

2,63 ha

LUC
DGD

2024
0,42 ha

DGD
DGD

2024
0,89 ha

2024
0,21 ha

DGD
DGD

LUC
DGD

2024
0,29 ha

LUC
DGD

2024
0,20 ha

1,23 ha
2024LUC+DGD

DGD

DDT

LUC

TON
TON

2024
0,06 ha

 LUC+HNK
ONT

2024
10,40 ha

 LUC+HNK
ONT

2024
14,70 ha

NTS
TON

2024
0,39 ha

NTD
NTD

2024
30,0 ha

LUC+NTS

NTD

DVH
DVH

2024
0,25 ha

1,10 ha
2024DGD

DGD

DGD
DGD

2024
0,24 ha

 LUC+HNK
ONT

2024
7,30 ha LUC+HNK

ONT
2024

5,80 ha

2,93 ha
2024ONT+DTT

DGT

36,20 ha
2024

ONT

LUC+NTS

HNK+NTS 2024
47,50 haONT

CLN

ONT
2024

10,0 ha

ONT+NTS

ONT
2024

19,13 ha

2024CLN+NTS
ONT 15,29 ha

CLN+NTS

ONT 109,73 ha
2024

CLN+NTS 2024
55,81 haONT

CLN+NTS 2024
36,69 haONT

LUC+NTS

ONT
2024

227,0 ha

LUC+NTS

ONT
2024

227,0 ha

TON 2024
TON 0,07 ha

TON
TON

2024
0,43 ha

LUC
ONT

2024
10,40 ha

TMD 2024
1,34 ha

LUC
DGD

2024
0,55 ha

2024
11,00 ha

LUC
ONT

4,0 ha
2024DGD

DGD

2024
0,89 ha

0,76 ha
2024DGD

DGD

0,81 ha
2024DGD

DGD

LUC
DGD

2024
0,45 ha

2024LUC
NTD1,04 ha

LUC+HNK

ONT
2024

10,75 ha

DGD
DGD

2024
0,08 ha

TON
TON

2024

DSH
DSH

2024
0,04 ha

LUC
ONT

2024
14,33 ha

DGD
DGD

2024
0,52 ha

DGD
DGD

2024
0,40 ha

DGD
DGD

DSH
DSH

2024
0,07 ha

ONT
 LUC+HNK+NTS+CLN 2024

140,21 ha

ONT
2024

140,21 ha

 LUC+HNK 2024
31,11 haONT

 LUC+HNK+NTS+CLN
ONT

2024
69,30 ha

 LUC+HNK+NTS+CLN
ONT

2024
69,30 ha

LUC
NTD

2024
0,52 ha

LUC+HNK

ONT

TSC
CAN

2024
0,11 ha

11,0 ha
2024

ONT
 LUC+HNK

288,0 ha

DDT
DDT

2024
0,19 ha

ONT
2024

11,82 ha
NTS+ONT

2024
ONT

NTS+ONT
10,55 ha

10,53 ha
2024NTS+LUK

ONT

10,51 ha
NTS+CLN

ONT
2024

SKN
ONT

2024
50,0 ha

DGD
DGD

2024
1,22 ha

TON
TON

2024
0,07 ha

0,23 ha
2024LUC

CQP

DGD
DGD 0,10 ha

2024

TON
TON

2024
0,43 ha

LUC+ONT
ONT

LUC
DNL

2024
13,27 ha

DGD
TSC

2024
0,53 ha

TSC
TSC

2024
3,9 ha

NTS
ODT

LUC
ODT

LUC
ODT

LUC
ODT

2024
7,4 ha

CLN
CAN

2024
0,11 ha

DYT 2024
0,15 haCAN

TON
TON

2024
0,30 ha

NTD
LUC 2024

0,21ha

163,16 ha
2024LUC+NTS

ONT

NTS
ONT

2024
10,7 ha

TMD

DVH
NTS

 LUC+ONT+HNK

TON

LUC+CLN+ONT

ONT

ODT

CLN+LUK

SKC
2024

0,74 ha

2024
820,0 ha

2024
820,0 ha

 LUC+ONT+HNK+NTS+CLN
ONT

2024
1,81 ha

2024
420,0 ha

LUC+CLN+ONT

ONT

2024
420,0 ha

 LUC+ONT+HNK+NTS+CLN
ONT

2024
1189,60 ha

 LUC+ONT+HNK+NTS+CLN
ONT

2024
1189,60 ha

 LUC+ONT+HNK+NTS+CLN
ONT

LUC+CLN+ONT

ONT
2024

167,0 ha

2024
1.145,0 ha

2024
1.145,0 ha

2024
1145,0 ha

42,20 ha
2024 LUC+ONT+HNK

ONT

 LUC+ONT+HNK
ONT

2024
9,00 ha

2024
85,0 ha

 LUC+ONT+NTS+CLN
SKK

2024
654,0 ha

 LUC+ONT+NTS+CLN
SKK

2024
654,0 ha

DGD
DGD

HNK+NTS

ONT
2024

47,50 ha

DGD
DGD 2024

0,28 ha

DGD
DGD

2024
0,24 ha

DSH
DSH 2024

0,02 ha

LUC+CLN

ONT
2024

220,00 ha

2024
1.189,60 ha

2024
1.145,0 ha

LUC+CLN

ONT 220,00 ha
2024

1,20 ha
2024LUC

DGD

TSC
TSC

2024
0,26 ha

CQP
ONT

2024
1,05 ha

2024
71,20 ha

ODT
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SKC
2024CLN+NTS

0,55 ha

DSH

NTD

TIN

 LUC+HNK+NTS+CLN

ONT

HNK
ONT

2024
1,75 ha

SKK

 LUC+ONT+NTS+CLN
ONT

 LUC+NTS+CLN
ONT

 LUC+NTS+CLN
ONT

ONT

LUC
DTT

2024
2,20 ha

 LUC+NTS+CLN

ONT

 LUC+NTS+CLN

LUC
ONT

2024
21,50 haDSH

DSH
2024

0,05 ha

TON
TON

DSH
DSH

2024
0,04 ha

LUC
DGD

2024
0,35 ha

DGD
DSH

2024
0,16 ha

HNK
DGD

2024
0,2 ha

TON
TON

2024
1,46 ha

2024
0,10 ha

LUC

CAN

 LUC+ONT
SKN

LUC+HNK

ONT
2024

16,20 ha

LUC
DGD

2024
0,25 ha

CLN+NTS

ONT
2024

114,00 ha

2024
0,88 ha

2024
0,39 ha

2024
0,35ha

LUC
ODT

2024
10,0 ha DGD

DGD
2024

0,20 ha

2024
94,95 ha

LUC+HNK+CLN

ODT

2024
0,17 ha

LUC
TON

 LUC+ONT
SKN

2024
49,0 ha

 LUC+ONT
SKN

2024
46,8 ha

ONT
LUC 2024

4,05 ha

2024
4,0 ha

LUC
CQP

0,04 ha

2024
0,31 ha
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Khu dân cư nông thôn

Cấp GCN Tịnh thất Hoa Nghiêm

xã Phước Lý
Trụ sở công an

Khu dân cư

 Mẫu giáo Phước Lý 
Cấp GCN Trường

Nguyễn Văn Chính
Mở rộng Trường THCS

Hưng
Phước
KDC 

An Phú Sinh

Khu dân cư

Cụm công nghiệp Hải Sơn

Khu dân cư
Khu dân cư

Đường Vành Đai 4 T.P Hồ Chí Minh

Đông Quang
Cụm CN

Khu dân cư xã Long Phụng
Khu dân cư - tái định cư 

Đóng mới phương tiện vận tải thủy

Long Phụng (ấp Phú Thạnh - điểm phụ)
Cấp GCN Trường TH-THCS 

UBND xã Đông Thạnh
Cấp GCN Trụ sở

Nhà công vụ Vùng Hạ
Cấp GCN

Cao đài Long Phụng
Cấp GCN Thánh Thất

Cấp GCN Chùa Hòa Long

Nam Cần Giuộc
Khu đô thị 

Nam Cần Giuộc
Khu đô thị 

Mở rộng trạm y tế

 Đông Thạnh (ấp Nam)
Mở rộng Trường Mẫu giáo

Đóng mới phương tiện vận tải thủy

(bao gồm Cầu Tắc Cạn và Cầu Đông An)
đoạn từ Vành đai 4 - ĐT.830

ĐT.826D (Tân Tập-Long Hậu)

Khu nghĩa trang Tân Tập
Khu công nghiệp Tân Tập

Nam Tân Tập
Khu TĐCtái định cư 

Khu dân cư,

Khu tái định cưCông an xã Tân Tập

Khu công nghiệp Tân Tập

dự án đã được chấp thuận)
(GPMB phần còn lại trừ các

Khu công nghiệp Nam Tân Tập

Á (giai đoạn 2)
Khu công nghiệp Đông Nam

hành chính, KDC hiện hữu)
(Bao gồm QH chỉnh trang khu 

Khu đô thị Đông Nam Á Long An 

Cụm công nghiệp Tân Tập
xăng dầu Long An
Cty CP Phát triển 

Tổng kho xăng dầu - 

Cơ sở đòng tàu thủy,  xà lan

nước (Bến cảng dầu khí)
Đấu giá cho thuê mặt 

Long An

Khu cảng Quốc tế

Tân Tập và phần chỉnh trang)
Khu Tái định cư phục vụ KCN 

công nhân (trong đó có 1 phần làm 
Khu đô thị kết hợp TĐC và nhà ở 

KĐT Đông Nam Á Long An

Khu công nghiệp Đông Nam Á (giai đoạn 2)

lịch sử Cầu Tre
Cấp GCN Khu di tích

hành chính, KDC hiện hữu)
(Bao gồm QH chỉnh trang khu 

Khu đô thị Đông Nam Á Long An 

hành chính, KDC hiện hữu)
(Bao gồm QH chỉnh trang khu 

Khu đô thị Đông Nam Á Long An 

và II và đường dây đấu nối
Nhà máy điện LNG Long An I

 dịch vụ Logistics
Trung tâm kho vận

dịch vụ Tân Cảng
Khu dân cư, thương mại

Công an xã

CCN Phước Vĩnh Đông 2

hành chính, KDC hiện hữu)
(Bao gồm QH chỉnh trang khu 

KĐT Đông Nam Á Long An 

Phước Vĩnh Đông 1
Cụm công nghiệp

KĐT Đông Nam Á Long An

Phước Vĩnh Đông 3
Cụm công nghiệp

CCN Phước Vĩnh Đông 1
Khu TĐC phục vụ dự án
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Phước Vĩnh Đông 4
Cụm công nghiệp

CCN Phước Vĩnh Đông 4
Khu TĐC phục vụ dự án
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật

CCN Phước Vĩnh Đông 3
Khu TĐC phục vụ dự án
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật

CCN Phước Vĩnh Đông 2
Khu TĐC phục vụ dự án
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật

(điểm Mẫu giáo cũ)
Cấp GCN Trụ sở ấp (Long Bào)

KĐT Đông Nam Á Long An

Cấp GCN Mẫu giáo Phước Lại

 khu dân cư, hành chính xã)
(bao gồm quy hoạch chỉnh trang

 Khu đô thị Phước Lại 

(đoạn từ Vành đai 4 đến sông Rạch Dừa)
Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch dọc đường tỉnh 826D

An Phước Sài Gòn
Khu dân cư

Phước Vĩnh Tây
Hội nhánh tin lành

Phước Vĩnh Tây (ấp 3)
Mở rộng Trường Mẫu giáo

 khu dân cư, hành chính xã)
(bao gồm quy hoạch chỉnh trang

 Khu đô thị Phước Lại 

Công An xã Phước Lại

(đoạn từ Vành đai 4 đến sông Rạch Dừa)
Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch dọc đường tỉnh 826D

Tân Tập - Long Hậu 1
Quy hoạch KDC TMDV 

Tân Tập - Long Hậu 1
Quy hoạch KDC TMDV 

An Long - Nam Sài Gòn

Khu dân cư 

KDC Hai Thành Long An

Khu dân cư

Khu công nghiệp Long Hậu 3 

Long Hậu mở rộng
Khu dân cư tái định cư

cao cấp Thái Sơn 
biệt thự và chung cư 

Khu thương mại, du lịch, 

cao cấp Thái Sơn 
biệt thự và chung cư 

Khu thương mại, du lịch, 

Khu dân cư

Khu dân cư 

Khu đô thị mới Long Hậu

Khu đô thị mới Long Hậu

Khu tái định cư

Khu tái định cư

Mở rộng chùa Thới Bình

(ấp Phước Thới)
MG Phước Lại
Cấp GCN trường

Khu dân cư, thương mại, dịch vụ 

- THPT Nguyễn Thị Một (phần mở rộng)
Cấp GCN Trường THCS

 khu dân cư, hành chính xã)
(bao gồm quy hoạch chỉnh trang

 Khu đô thị Phước Lại 

 khu dân cư, hành chính xã)
(bao gồm quy hoạch chỉnh trang

 Khu đô thị Phước Lại 

Long An cơ sở Cần Giuộc
Mở rộng Trường Cao đẳng

Cần Giuộc - Phía Bắc
Khu đô thị thị trấn

Đình Chánh Tân Kim

KCN Tân Kim

cầu Rạch Dơi đến Đường tỉnh 826E
Đường kết nối đường dẫn

Đường V
ành Đ

ai 4 T
.P Hồ

 Chí M
inh

Đô thị mới Phước Vĩnh Tây

 Cao đài Long Phụng
Cấp GCN Thánh Thất

Khu đô thị Nam Cần Giuộc

Công an xã Phước Vĩnh Tây cách mạng Cầu Kinh
Khu di tích lịch sử

Khu đô thị Nam Cần Giuộc

chùa Giác Nguyên

Cấp GCN

Đô thị mới Phước Vĩnh Tây

Phưỡng Vĩnh Tây
Trạm y tế xã

Đô thị mới Phước Vĩnh Tây

HCS Phước Vĩnh Tây
Cấp GCN Trường TH-

(TĐC cho KCN LH3 giai đoạn 2)
Long Hậu mở rộng

Khu dân cư-tái định cư

nhà ở công nhân
tái định cư và 
Khu dân cư, 

Long Thượng 
tiểu học

Mở rộng trường

Nhà ở công nhân

KDC Nhã Đạt
Hoàng Hoa

Khu dân cư

KDC Lê Gia Phát

Sân thể thao

Khu dân cư xã Phước Hậu
Mở rộng nghĩa trang

Cấp GCN trụ sở ấp ngoài

ấp Long Khánh
Cấp GCN trụ sở 

mẫu giáo Phước Hậu
Mở rộng trường

Phước Hậu (ấp Long Giêng)
Cấp GCN Trường Mẫu giáo

Chùa Phước Bửu

Cấp GCN Chùa Pháp Vân

Nguyễn Đình Chiểu
Cấp GCN trường THPT

Cấp GCN trụ sở ấp Trong

Trụ sở ấp Phước Hưng 1

THCS Hồ Văn Long
Mở rộng Trường

ấp Phước Kế
Nghĩa trang

Nguyễn Đình Chiểu (ấp Lộc Tiền)
Cấp GCN Trường THCS

 xã Mỹ Lộc
Nghĩa trang nhân dân

Mỹ Lộc
Khu dân cư 

ban chỉnh đạo Mỹ Lộc
Cấp giấy chứng nhận họ đạo cao đài

Đường ĐT 827E (Q.L 50B)

đường dây đấu nối
Trạm biến áp 500kV và

Khu tái định cư 4

Chùa Pháp Hưng
Mở rộng

xã Thuận Thành
Trụ sở công an 

- thể thao xã Long An
Cấp GCN Trung tâm văn hóa

 (các sản phẩm làm từ gỗ, ván)
 đồ gia dụng các loại

Sản xuất đồ gỗ nội thất,

BCH Quân sự huyện
Doanh trại 

Cụm công nghiệp Tân Tập

KDC Mỹ Lộc - Phước Lâm

Khu tái định cư 3

Thuận Thành
 Trường THCS

Khu tái định cư 2

(ấp Kế Mỹ)
THCS Ng Đình Chiểu

Cấp gcn trường

Tổng kho xăng dầu 01

- tái định cư
Khu dân cư

- tái định cư
Khu dân cư

Long An (ấp 1)
Trường TH-THCS 

Cấp GCN

Khu tái định cư 1

MR Trụ sở công an huyện

Long Phụng
Cụm công nghiệp

UBND xã Đông Thạnh
Cấp GCN Trụ sở

Khu dân cư

Mẫu giáo Phước Lâm
Quy hoạch trường 
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CẦN GIUỘC
THỊ TRẤN 

XÃ  THUẬN THÀNH

XÃ  PHƯỚC LÝ

XÃ  LONG THƯỢNG

XÃ  MỸ LỘC

XÃ  PHƯỚC HẬU

XÃ  PHƯỚC LÂM

XÃ  LONG AN

XÃ  TÂN TẬP

XÃ ĐÔNG THẠNH

XÃ LONG PHỤNG

XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY

XÃ PHƯỚC VĨNH ĐÔNG

XÃ PHƯỚC LẠI

XÃ  LONG HẬU

HUYỆN  BẾN LỨC

TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH

HUYỆN CẦN ĐƯỚC

HUYỆN CẦN ĐƯỚC
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